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THỨ TỰ DANH SÁCH PHÁT HỌC BỔNG SINH VIÊN TẠI LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2017-2018 

 

Thời gian: 8g ngày 27/9/2017, Giảng đường 1000 chỗ, Khu I, TVU 

Sinh viên trang phục áo sơ mi trắng bỏ vào quần, mang giầy hoặc dép có quai hậu, đeo thẻ sinh viên. 

Tất cả sinh viên nhận học bổng được chụp ảnh để gởi cho các nhà tài trợ trong và ngoài nước.  

Không giải quyết các trường hợp vắng mặt hoặc nhận thay.  

Mọi chi tiết liên hệ Thầy Phạm Quốc Khánh – Phó Trưởng Phòng Công tác SVHS.  

ĐT:  0985070884. Email: khanhdoantn@tvu.edu.vn 

 

Đợt Số suất Tên Học bổng/ Tài trợ Đơn vị Họ tên SV Lớp ĐT Ghi chú 

1 10 suất 

HB Ông bà GS Nguyễn Thiện Thành 

10 SV các 

Khoa 

Thạch Thị Ma La DA15LE 0969024918 
Khoa KT,L 

HB Ông bà GS Nguyễn Thiện Thành Hùynh Thị Mỹ Duyên DA15LB 01676,822,375 

HB Ông bà GS Nguyễn Thiện Thành Dương Thị Ngọc Trân DA15QV 01228916745 
QLNN,QTVP, 

DL 

HB Ông bà GS Nguyễn Thiện Thành Châu Thế Hiển DA15NNAA 01699317429 Ngoại ngữ 

HB Ông bà GS Nguyễn Thiện Thành Nguyễn Khánh Duy DA15DT 01658 768 000 KTCN 

HB Ông bà GS Nguyễn Thiện Thành Nguyễn Thị Diễm Trinh CA15TH 01679518207 
Sư phạm 

HB Ông bà GS Nguyễn Thiện Thành Võ Thị Tiên DA14MNA 01627851500 

HB Ông bà GS Nguyễn Thiện Thành Thạch Khemara DA15SNV 0962957687 Khmer NB 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH 

PHÒNG CÔNG TÁC SV-HS 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Trà Vinh, ngày 20  tháng 9 năm 2017 



2 

HB Ông bà GS Nguyễn Thiện Thành Trần Thị Thanh Ngọc DA14HHB 01648028589 Hóa học ƯD 

HB Ông bà GS Nguyễn Thiện Thành Sơn Thị Thúy Kiều CA15CXH 01635683936 KHCB 

2 34 suất 

HB Quỹ Từ thiện trí tuệ 

17 SV Khoa 

Y – Dược 

Thạch Thị Bình DA14DDA 0964919881 

Khoa Y – 

Dược 

HB Quỹ Từ thiện trí tuệ Phạm Thị Hồng Thẩm DA14DDA 0962754680 

HB Quỹ Từ thiện trí tuệ Thạch Thị Pha Li DA14DDA 0973440942 

HB Quỹ Từ thiện trí tuệ Phan Thị Bích Trâm DA14DDA 0969474389 

HB Quỹ Từ thiện trí tuệ Kiên Thị Xuân Thảo DA14DDA 0963844320 

HB Quỹ Từ thiện trí tuệ Trần Thị Cẩm Duyên DA14DDA 01679641464 

HB Quỹ Từ thiện trí tuệ Phạm Thị Thanh Thúy DA14DDA 01646167096 

HB Quỹ Từ thiện trí tuệ Tô Minh Phú DA14DDA 01633128184 

HB Quỹ Từ thiện trí tuệ Liêu Quàng Đa DA15DD 01639600379 

HB Quỹ Từ thiện trí tuệ Tăng Thành Tấn DA15YDKB 01686916604 

HB Quỹ Từ thiện trí tuệ Trần Văn Đại DA15YDKB 0969947886 

HB Quỹ Từ thiện trí tuệ Lữ Thị Tú Trinh DA13YTC 0907035605 

HB Quỹ Từ thiện trí tuệ Hà Thanh Thanh DA13YTC 01694557898 

HB Quỹ Từ thiện trí tuệ Kim Thị Yến Nhi DA13YTC 0982485630 

HB Quỹ Từ thiện trí tuệ Thạch Sâm Na DA13YTC 0966123473 
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HB Quỹ Từ thiện trí tuệ Trịnh Thị Minh Tú DA14XYH 01692229009 

HB Quỹ Từ thiện trí tuệ Hồ Thị Ngọc Thắm CA15XYH 01689655618 

HB Quỹ Từ thiện trí tuệ 

17 SV Khoa 

NNTS 

Nguyễn Hoàng Thiện DA15TS 01227736603 

Khoa NNTS 

HB Quỹ Từ thiện trí tuệ Huỳnh Thị Mai Hiền DA14TYA 0961129842 

HB Quỹ Từ thiện trí tuệ Hồ Thị Diễm Sương DA14CNTP 0965792157 

HB Quỹ Từ thiện trí tuệ Khưu Tiến Phong DA15TYA 01645130962 

HB Quỹ Từ thiện trí tuệ Trương Thị Bảo Ngọc DA14PT 0985696320 

HB Quỹ Từ thiện trí tuệ Ngô Liễu Ngọc DA14CNTPB 01654420299 

HB Quỹ Từ thiện trí tuệ Đặng Trần Mỹ Hoa DA15CNTP 01665911377 

HB Quỹ Từ thiện trí tuệ Huỳnh Thị Bảo Trân DA14CNTP 0968216424 

HB Quỹ Từ thiện trí tuệ Nguyễn Thị Huỳnh Thảo DA14CNTP 01655166323 

HB Quỹ Từ thiện trí tuệ Thạch Thị Vi La DA15TYB 01634401949 

HB Quỹ Từ thiện trí tuệ Kim Thị Ngọc Thi DA15TYB 0974598353 

HB Quỹ Từ thiện trí tuệ Nguyễn Hoàng Thiện DA15TS 01663455693 

HB Quỹ Từ thiện trí tuệ Thạch Nhật DA14TS 0969368646 

HB Quỹ Từ thiện trí tuệ Nguyễn Cẩm Hồng DA14TS 0966062920 

HB Quỹ Từ thiện trí tuệ Hồ Thị Thu Diễm DA15TS 0971617097 
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HB Quỹ Từ thiện trí tuệ Nguyễn Đức Nguyện DA16TYA 01635841221 

HB Quỹ Từ thiện trí tuệ Nguyễn Tuấn Khởi DA15TYA 01665023565 

3 

05 suất 

HB Mạng lưới GD Canada – Việt 

Nam 

05 sinh viên 

các khoa 

    

HB Mạng lưới GD Canada – Việt 

Nam 
    

HB Mạng lưới GD Canada – Việt 

Nam 
    

HB Mạng lưới GD Canada – Việt 

Nam 
    

HB Mạng lưới GD Canada – Việt 

Nam 
    

07 suất 

HB toàn phần GS. Vĩnh Phát 

5 SV Khoa 

Y Dược 

 

Trần Văn Đại DA15YDKB 0969947886 

Khoa Y Dược 

HB toàn phần GS. Vĩnh Phát Lê Phi Nhạn DA14YDKA 01669230508 

HB toàn phần GS. Vĩnh Phát Lê Hữu Bính DA14YDKA 01695257780 

HB toàn phần GS. Vĩnh Phát Nguyễn Thị Kim Hiền DA13YDKB 0985131780 

HB toàn phần GS. Vĩnh Phát Bùi Thanh Trúc DA13YDKA 0984128898 

HB toàn phần Kỹ sư Lê Khắc Ân, 

01 SV Khoa 

Y Dược 

 

Trần Thị Bé Trúc DA16YDKB 
01636582468 

01675733142 

HB toàn phần Ths Hoàng Thị Thanh 

Giang và Ths Bùi Xuân Sơn) 

01 SV Khoa 

Ngoại Ngữ 
Nguyễn Thị Ngọc Diệu DA16NNAB 

01672219529 

 

Khoa Ngoại 

Ngữ 

4 18 suất 

HB toàn phần Kiến trúc sư Vũ Thiên 

Định 

01 SV Khoa 

KTCN 

Bùi Thị Thùy  Dương 

 
CA16TT 

01638 393 587 

 
Khoa KTCN 

 

HB toàn phần TS Vũ Ngọc Côn 

01 SV Khoa 

KTCN 
Lê Văn Nhiễu 

DA15XD 

 

01684.180.008 
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HB TS Vũ Ngọc Côn (làm đồ án TN) 

04 SV Khoa 

KTCN 

Huỳnh Văn Tài DA13DCN 01674 822 027 

HB TS Vũ Ngọc Côn (làm đồ án TN) Nguyễn Văn Nhân DA13KDHT 01687 150 670 

HB TS Vũ Ngọc Côn (làm đồ án TN) Nguyễn Duy Khánh DA13XD 01677 646 104 

HB TS Vũ Ngọc Côn (làm đồ án TN) Trương Thị Hồng Hiếu DA13XD 01628 670 520 

HB TS Vũ Ngọc Côn  

 

 

08 SV Khoa 

KTCN 

Tăng Thiên Tài DA15CK 01639 409 394 

HB TS Vũ Ngọc Côn  Châu Hoàng Khang DA14KDB 0948 391 791 

HB TS Vũ Ngọc Côn  Sơn Khem Mara DA14CNOT 01662 196 887 

HB TS Vũ Ngọc Côn  Ngô Thanh Toàn CA15KD 0971 244 893 

HB TS Vũ Ngọc Côn  Kiên Sơn DA15KDA 01679 403 614 

HB TS Vũ Ngọc Côn  Phạm Minh Phương DA15KDB 01666 306 246 

HB TS Vũ Ngọc Côn  Trần Văn Đặng DA13XD 0968 635 098 

HB TS Vũ Ngọc Côn  Võ Thị Ngọc Diễm DA15KDA 0968 179 391 

HB TS Vũ Ngọc Côn  

04 SV Khoa 

Sư phạm 

Trần Thị Bé Ba DA16MN 01657073645 

Khoa Sư 

phạm 

HB TS Vũ Ngọc Côn  Dương Thị Trang CA16MN 01889030851 

HB TS Vũ Ngọc Côn  Lê Thị Thu Uyên DA16MN  01655185560 

HB TS Vũ Ngọc Côn  Võ Thị Ngọc DA16MN 0976329723 

5 

 

 

 

26 suất 

HB toàn phần Cô Nguyễn Thị Thúy 

Lan và Ông Nguyễn Mạnh Cường 

03 SV 

NNTS 

 Cao Thị Như DA15NN 01689802255 

Khoa NNTS 
Nguyễn Thị Tố Quyên DA15TS 01647225265 

Lê Thị Diễm Phương 

 

DA16CNTP 

 

01657414671 
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HB toàn phần TS Nguyễn Văn Sơn 
01 SV 

NNTS 

Phan Huỳnh Quang 

 

DA16TS 

 

01649464605 

 

HB toàn phần Ts Bùi Văn Đạo, Ths 

Trần Thị Thu Thủy 

02 SV 

NNTS 

Nguyễn Thị Kim Tuyến DA14TY 0966818941 

Nguyễn Thị Thanh Thúy DA14CNTP 01647216015 

HB toàn phần Ths Nguyễn Thanh 

Chim 

02 SV 

NNTS 

Nguyễn Phương Trúc 

Huyền 
DA15NN 01887115931 

Võ Văn Hận DA15TS 01626825228 

HB Ths Nguyễn Thanh Chim 

08 SV 

NNTS 

Nguyễn Chí Nguyện DA16TS 01237059650 

HB Ths Nguyễn Thanh Chim Lê Thị Huỳnh Như CA16TS 0946849492 

HB Ths Nguyễn Thanh Chim Trầm Thanh Phong CA16CNTP 0926940297 

HB Ths Nguyễn Thanh Chim Khưu Thị Nghị Huỳnh DA16NN 01684844446 

HB Ths Nguyễn Thanh Chim Huỳnh Thị Bạch Mai DA14CNTP 01655016562 

HB Ths Nguyễn Thanh Chim Mai Thị Huỳnh Giao DA15TYA 01634556803 

HB Ths Nguyễn Thanh Chim Phan Thị Ngọc Duyên DA14PT 01697817345 

HB Ths Nguyễn Thanh Chim Trần Thị Huỳnh Như DA15CNTP 01653553266 

HB Ths Trần Khánh Tuyết và VHI 

10 SV 

NNTS 

Nguyễn Huỳnh Giao DA14TS 01645040883 

Khoa NNTS 

HB Ths Trần Khánh Tuyết và VHI Võ Duy Khan CA15TS 01697828895 

HB Ths Trần Khánh Tuyết và VHI Trầm Thị Hoàng Oanh DA15PT 0965655010 

HB Ths Trần Khánh Tuyết và VHI Trần Dĩ Khang DA15PT 01633822175 

HB Ths Trần Khánh Tuyết và VHI Nguyễn Thị Hồng Gấm CA15PT 01654690290 

HB Ths Trần Khánh Tuyết và VHI Trương Trúc Lan DA14CNTPB 01867095209 
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HB Ths Trần Khánh Tuyết và VHI Bùi Trường Thịnh DA16TYB 0947768919 

HB Ths Trần Khánh Tuyết và VHI Phan Thị Ngọc Hân CA15TY 01634762288 

HB Ths Trần Khánh Tuyết và VHI Huỳnh Minh Hoàng DA16TYA 01634762288 

HB Ths Trần Khánh Tuyết và VHI Lê Duy Thanh DA16TYB 01628838333 

6 

 

 

 

08 suất 

HB cô Nguyễn Thị Cẩm 

  

 

 

08 SV các 

Khoa 

Kiên Thị Cẩm Tiên DA13YDKA 01663485237 

 

Khoa Y Dược 
HB cô Nguyễn Thị Cẩm Quách Tuấn Khải DA14YDKA 0974932326 

HB cô Nguyễn Thị Cẩm Nguyễn Trần Thảo My DA16DB 01214055633 

HB cô Nguyễn Thị Cẩm Ngô Thị Kiều Hương DA14CNTP 0968821332 
Khoa NNTS 

HB cô Nguyễn Thị Cẩm Thạch Thị Thanh Thiên DA14NN 01657541509 

HB cô Nguyễn Thị Cẩm Nguyễn Duy Khánh DA13XD 0944223209 KTCN 

HB cô Nguyễn Thị Cẩm Nguyễn Trường Giang DA16CTH 01676214219 LL Chính trị 

HB cô Nguyễn Thị Cẩm Lê Thị Nị DA15NNAA 01684887590 Ngoại Ngữ 

6 đợt 108 SUẤT 17 Nhà tài trợ 108 sinh viên (17 học bổng toàn phần, 91 HB khác) 

 

LẬP BẢNG 

 

 

 

 

 

Phạm Quốc Khánh 

 

 

Nơi nhận: 
-   Các Khoa liên quan 

-   Lưu CTSV, HS. 
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